
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: Kim Thư - Vy Vân - Ngọc Thủy NVND: Tường Vy

STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Nguyễn Minh An Nam 17/08/2020 16/41/35 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

2 Ngô Hoàng Xuân An Nữ 21/01/2020 108/9 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

3 Lê Thanh An Nữ 02/05/2020 16/41/65 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

4 Nguyễn Bùi Phương Anh Nữ 25/04/2020 111/42/12 Phạm Văn Chiêu, P14, Q.GV nhập học 5/9

5 Nguyễn Hải Anh Nam 21/07/2020 362/59 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3 nhập học 5/9

6 Võ Thiên Ân Nam 21/09/2020 16/93/57 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

7 Nguyễn Vĩnh Âu Nam 18/08/2020 491/27 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 nhập học 5/9

8 Nguyễn Minh Châu Nữ 02/01/2020 35/11/4A/2 Cao Lỗ, P4, Q8 nhập học 5/9

9 Ngô Phúc Hưng Nam 10/01/2020 136/3 Lê Thánh Tôn, Q1 nhập học 5/9

10 Đỗ Gia Kỳ Nữ 19/08/2020 212/47/4 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3 nhập học 5/9

11 Đỗ Hữu Khang Nam 28/05/2020 A19/12 Phú Mỹ, Bình Thạnh nhập học 12/9

12 Nguyễn Hà Bảo Khanh Nữ 05/03/2020 CC Lê Thành, 223 Lê Tấn Bê, Bình Tân nhập học 5/9

13 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 07/01/2020 46/34 Âu Dương Lân, P3, Q8 nhập học 12/9
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13 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 07/01/2020 46/34 Âu Dương Lân, P3, Q8 nhập học 12/9

14 Lê Anh Khôi Nam 15/03/2020 453/39 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 nhập học 5/9

15 Nguyễn Nam Khôi Nam 04/08/2020 601/12/6 CMT8, P15, Q10 nhập học 12/9

16 Lưu Kim Long Nam 13/09/2020 16/16/104 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 12/9

17 Phạm Hoàng Long Nam 19/05/2020 CC Topaz Elite, P4, Q8 nhập học 12/9

18 Hồ Hải Minh Nam 22/01/2020 16/93/57 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

19 Dung Phạm Vân Anh Hoàng My Nữ 03/01/2020 445 Hưng Phú, P9, Q8 nhập học 5/9

20 Đỗ Khánh Khôi Nguyên Nam 18/03/2020 63/61A Âu Dương Lân, P3, Q8 nhập học 5/9

21 Phạm Quỳnh Như Nữ 21/02/2020 361/15 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3 nhập học 12/9

22 Phạm Nhật Tiến Nam 10/07/2020 16/16/50 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 5/9

23 Lạc Vỹ Tín Nam 28/02/2020 16/47/16 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3 nhập học 12/9

24 Ngô Nguyễn Thanh Thảo Nữ 18/03/2020 563/61 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 nhập học 5/9

25 Trương Quốc Vinh Nam 29/08/2020 664/93 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 nhập học 12/9

26 Đoàn Lê Khánh Vy Nữ 02/01/2020 382/15 Lê Hồng Phong, P1, Q10 nhập học 5/9

27 Nguyễn Vũ Thùy Vy Nữ 30/09/2020 53/86/3 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q1 nhập học 5/9
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